
 

 

SỞ Y TẾ HÀ NỘI 

BỆNH VIỆN NHI HÀ NỘI 

Số:         /BVNHN-HCQT 
V/v yêu cầu báo giá cho sản phẩm 

chuẩn hóa tiện ích phòng dịch vụ 

nội trú và phòng khám. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2026 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

  Kính gửi: Các đơn vị cung cấp sản phẩm tiện ích  

Bệnh viện Nhi Hà Nội hiện có nhu cầu tiếp nhận báo giá cho sản phẩm chuẩn 

hóa tiện ích phòng dịch vụ nội trú và phòng khám với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị mời chào giá 

1. Đơn vị mời chào giá: Bệnh viện Nhi Hà Nội. 

2. Địa chỉ: Đường Nguyễn Trác, phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận trực tiếp tại Phòng Văn thư Bệnh viện Nhi Hà Nội, Đường Nguyễn 

Trác, phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội hoặc theo đường bưu điện. 

4. Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 20/5/2026 đến hết 16h30 ngày 26/5/2026 

(Trong giờ hành chính) 

* Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên có thể sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 06 tháng kể từ ngày ký báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu 

1. Yêu cầu về hồ sơ năng lực (không bắt buộc): 

- Có đăng ký kinh doanh phù hợp. 

- Giới thiệu về năng lực, kinh nghiệm của đơn vị cung cấp và các hồ sơ khác 

liên quan. 

2. Yêu cầu về giá: 

Giá chào là giá bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí, vận chuyển đến kho chỉ 

định và các chi phí liên quan khác theo quy định. 

3. Yêu cầu về báo giá: 

- Mẫu báo giá tại Phụ lục 1 đính kèm 

- Báo giá phải ghi rõ đơn vị tính là: Việt Nam đồng 

- Tính hợp lệ của báo giá: Báo giá được ký, đóng dấu người có thẩm quyền 

và đóng dấu giáp lai (trong trường hợp báo giá có nhiều trang). 

 



2 
 

 

III. Các yêu cầu khác 

- Đơn vị cung cấp ghi rõ thông tin liên hệ để trao đổi. 

- Đơn vị sẽ được Bệnh viện Nhi Hà Nội liên hệ qua các hình thức như: Điện 

thoại, email hoặc bằng văn bản để thông báo và trao đổi các nội dung liên quan 

đến công việc (nếu cần). 

- Bệnh viện Nhi Hà Nội kính mời các đơn vị cung cấp quan tâm nộp chào 

giá theo thời gian và địa điểm nêu trên. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Ban Giám đốc; 

- Lưu VT, HCQT(02b).        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

             Ngô Quang Hùng 



 

 

Phụ lục 1 

 

  [TÊN ĐƠN VỊ] CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ……………… [Địa danh], ngày ….. tháng ….. năm 2026 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Nhi Hà Nội 

[Tên đơn vị] xin gửi tới Bệnh viện Nhi Hà Nội lời chào trân trọng. 

Căn cứ thư mời chào giá của Quý Bệnh viện về việc yêu cầu báo giá cho sản phẩm chuẩn hóa tiện ích phòng dịch vụ 

nội trú và phòng khám, 

[Tên đơn vị] nhận thấy có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện để cung cấp các sản phẩm theo yêu cầu. Vì vậy, chúng 

tôi kính gửi tới Quý Bệnh viện bảng báo giá như sau: 

STT Danh mục 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Hãng 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

của 

hàng 

hóa 

Năm 

sản 

xuất 

Thông số kỹ thuật 

Đơn giá 

chưa bao 

gồm thuế  

(Đồng) 

Thuế 

GTGT 

(%) 

Đơn giá đã 

bao gồm 

thuế  

(Đồng) 

 

Thành tiền 

(Đồng) 

I. sản phẩm in ấn 

1  Bộ Cốc thủy tinh Bộ 504      

1.Cốc thủy tinh 

Chất liệu: Thủy Tinh trong suốt 

Dung tích: 205 ml (± 5%) 

Đường kính miệng: 69 mm (± 10%) 

Đường kính chân ly: 67 mm (± 

10%) 

Đường kính lớn nhất: 69 mm (± 

10%) 

Chiều cao: 83 mm (± 10%) 
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STT Danh mục 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Hãng 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

của 

hàng 

hóa 

Năm 

sản 

xuất 

Thông số kỹ thuật 

Đơn giá 

chưa bao 

gồm thuế  

(Đồng) 

Thuế 

GTGT 

(%) 

Đơn giá đã 

bao gồm 

thuế  

(Đồng) 

 

Thành tiền 

(Đồng) 

Trọng lượng cốc: 240g (± 5%) 

Kiểu miệng: Bo góc 

2. Đĩa lót cốc thủy tinh 

Chất liệu: Thủy Tinh trong suốt, đáy 

có hoa văn dập nổi chống trượt, chịu 

nhiệt, bền, dễ vệ sinh. 

Đường kính miệng: 85 mm (± 2mm) 

Chiều cao (độ dày): 8 mm (± 2mm) 

Quy cách đóng gói: 1 bộ (gồm 1 cốc 

và 1 đĩa) 

In logo theo thiết kế theo mẫu bệnh 

viện cung cấp 

2  Khăn tắm Cái 480      

Màu sắc: Trắng  

Thành phần: 14,7 % Polyeste, 85,3% 

Bông (sợi bông dài, chải kỹ siêu 

mềm mại) 

Mật độ sợi nền: Dọc (sợi/10cm) 138 

(±2), Ngang (sợi/10cm) 235 (±2) 

Độ bền kéo đứt: Dọc 406 (±2) (N), 

Ngang 286 (±2) (N); 

Khối lượng thực tế: 553 (g/m2) (±2) 

Kích thước: 70*140cm 

In logo Bệnh viện lên sản phẩm 

    

II. Hàng hóa 
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STT Danh mục 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Hãng 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

của 

hàng 

hóa 

Năm 

sản 

xuất 

Thông số kỹ thuật 

Đơn giá 

chưa bao 

gồm thuế  

(Đồng) 

Thuế 

GTGT 

(%) 

Đơn giá đã 

bao gồm 

thuế  

(Đồng) 

 

Thành tiền 

(Đồng) 

1  
Chai đựng sữa tắm 

gội gắn tường 
Chai 186      

Chất liệu: Inox 304 cứng cáp, chắc 

chắn, đảm bảo độ bền lâu dài. 

Hệ thống vòi nhấn hoạt động ổn 

định & dễ dàng tháo lắp để thêm 

mới dung dịch khi hết. 

Dung tích: 200ml (±5%) 

Dung tích 1 lần nhấn: 1.5ml 

Chất liệu: vỏ bình inox, ruột bình 

nhựa PET 

Trọng lượng tịnh: 375g (±10%) 

    

2  
Giá treo khăn nhà 

tắm 
Cái 37      

Chất liệu: inox chống gỉ 

Kích thước: dài x rộng x Cao: 

60x24x18cm (±5%) 

Kiểu lắp đặt: Gắn tường 

Khoảng cách thanh treo dưới: 9,5 

cm (±5%) 

Cấu tạo: Gồm kệ để khăn phía trên, 

thanh treo khăn phía dưới 

Tiêu chuẩn chất lượng: Sản phẩm 

mới 100%, không cong vênh, không 

sắc cạnh 

    

3  
Nước uống đóng 

chai 
Chai 34.090      

Loại sản phẩm: Nước uống đóng 

chai 

Quy cách đóng gói: Thùng (24 chai) 

Thể tích: 500ml 

Yêu cầu sản phẩm đáp ứng theo Quy 

chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT của Bộ 

Y tế  

+ Chỉ tiêu hóa học của nước uống 

đóng chai 
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STT Danh mục 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Hãng 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

của 

hàng 

hóa 

Năm 

sản 

xuất 

Thông số kỹ thuật 

Đơn giá 

chưa bao 

gồm thuế  

(Đồng) 

Thuế 

GTGT 

(%) 

Đơn giá đã 

bao gồm 

thuế  

(Đồng) 

 

Thành tiền 

(Đồng) 

+ Chỉ tiêu vi sinh vật của nước uống 

đóng chai 

4  Trà Hộp 1.000      

Dạng trà: Túi lọc 

Loại trà: Trà hương sen 

Thành phần: Trà xanh và hương sen 

Khối lượng: 50g/hộp 

Khối lượng túi: 2g/túi 

Quy cách đóng gói: Hộp (25 túi) 

 Mỗi túi lọc được đóng riêng từng 

gói. 

Hạn sử dụng: Tối thiểu 12 tháng; khi 

giao hàng còn ít nhất 2/3 hạn sử 

dụng. 

    

5  Cafe Hộp 1.562      

Loại sản phẩm: Cà phê hòa tan 

Thành phần: Đường, bột kem không 

sữa (glucose syrup, dầu thực vật, 

protein sữa), chất nhũ hóa, chất 

chống đông vón và hương cà phê 

thực phẩm 

Khối lượng tổng: 336g/hộp 

Khối lượng gói lẻ: 16g/gói 

Quy cách đóng gói: Hộp (21 gói) 

Hạn sử dụng: Tối thiểu 12 tháng; khi 

giao hàng còn ít nhất 2/3 hạn sử 

dụng. 

    

6  Dầu gội Chai 160      

Thành phần chính: Nước tinh khiết, 

chất hoạt động bề mặt làm sạch tóc, 

Ceramide, Bio-Protein Care, 

Glutamic Amino Serum, Biotin, 

Hyaluronic Acid và các thành phần 

chăm sóc tóc, chất bảo quản an toàn 

dùng trong mỹ phẩm 
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STT Danh mục 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Hãng 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

của 

hàng 

hóa 

Năm 

sản 

xuất 

Thông số kỹ thuật 

Đơn giá 

chưa bao 

gồm thuế  

(Đồng) 

Thuế 

GTGT 

(%) 

Đơn giá đã 

bao gồm 

thuế  

(Đồng) 

 

Thành tiền 

(Đồng) 

Quy cách đóng gói: 880 ml/chai 

(±10%). 

Đặc tính: Dạng lỏng, tạo bọt tốt, làm 

sạch tóc và da đầu, mùi thơm dễ 

chịu, không gây kích ứng da đầu khi 

sử dụng thông thường. 

Bao bì: Chai nhựa, in rõ tên sản 

phẩm, dung tích, thành phần, ngày 

sản xuất, hạn sử dụng. 

Hạn sử dụng: Tối thiểu 24 tháng kể 

từ ngày sản xuất, khi giao hàng còn 

ít nhất 2/3 hạn sử dụng. 

Sản phẩm mỹ phẩm được phép lưu 

hành tại Việt Nam, đáp ứng quy 

định của Bộ Y tế Việt Nam về quản 

lý mỹ phẩm. 

7  Sữa tắm Chai 204      

Loại sản phẩm: Sữa tắm dạng chai 

nhựa 

Thành phần chính: Nước tinh khiết, 

chất làm sạch dịu nhẹ (surfactant an 

toàn), chất dưỡng ẩm, chất bảo quản 

an toàn trong mỹ phẩm 

Quy cách: 900 ml/chai (±10%) 

Đặc tính: Làm sạch da, mùi thơm dễ 

chịu, không gây kích ứng da khi sử 

dụng thông thường 

Bao bì: Chai nhựa, in rõ tên sản 

phẩm, dung tích, thành phần, ngày 

sản xuất, hạn sử dụng 

Hạn sử dụng: Tối thiểu 24 tháng kể 

từ ngày sản xuất, khi giao hàng còn 

ít nhất 2/3 hạn sử dụng 
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STT Danh mục 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Hãng 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

của 

hàng 

hóa 

Năm 

sản 

xuất 

Thông số kỹ thuật 

Đơn giá 

chưa bao 

gồm thuế  

(Đồng) 

Thuế 

GTGT 

(%) 

Đơn giá đã 

bao gồm 

thuế  

(Đồng) 

 

Thành tiền 

(Đồng) 

Sản phẩm mỹ phẩm được phép lưu 

hành tại Việt Nam, đáp ứng quy 

định của Bộ Y tế Việt Nam về quản 

lý mỹ phẩm 

8  
Sữa tắm gội trẻ em 

2 trong 1 
Chai 205      

Thành phần chính: Nước tinh khiết, 

chất làm sạch dịu nhẹ (surfactant an 

toàn), chất dưỡng ẩm, chất bảo quản 

an toàn trong mỹ phẩm 

Quy cách: 500 ml/chai (±10%) 

Đặc tính: Làm sạch da, mùi thơm dễ 

chịu, không gây kích ứng da khi sử 

dụng thông thường, làm sạch tóc và 

da đầu. 

Bao bì: Chai nhựa, In rõ tên sản 

phẩm, dung tích, thành phần, ngày 

sản xuất, hạn sử dụng 

Hạn sử dụng: Tối thiểu 24 tháng kể 

từ ngày sản xuất, khi giao hàng còn 

ít nhất 2/3 hạn sử dụng 

Sản phẩm mỹ phẩm được phép lưu 

hành tại Việt Nam, đáp ứng quy 

định của Bộ Y tế Việt Nam về quản 

lý mỹ phẩm 

    

9  
Bộ bàn chải + kem 

đánh răng 
Bộ 23.470      

1. Bàn chải 

Số lượng: 01 cái 

Chất liệu: Nhựa trong, nhựa PP hoặc 

PET, bền nhẹ 

Lông bàn chải: Mềm, an toàn cho 

nướu và răng 

Thiết kế: Cán dài, cứng cáp 

Màu sắc: màu trắng sứ hoặc trong 

suốt 
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STT Danh mục 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Hãng 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

của 

hàng 

hóa 

Năm 

sản 

xuất 

Thông số kỹ thuật 

Đơn giá 

chưa bao 

gồm thuế  

(Đồng) 

Thuế 

GTGT 

(%) 

Đơn giá đã 

bao gồm 

thuế  

(Đồng) 

 

Thành tiền 

(Đồng) 

Bao bì: Túi nilon, túi màng ngọc, 

hộp giấy 

2. Kem đánh răng 

Số lượng: 01 tuýp 

Khối lượng: 5g - 10g thương hiệu uy 

tín 

10  Thìa cafe Cái 510      
Chất liệu: Inox 304 

Kích thước: dài 12cm ±2cm 

    

III. Thiết bi điện 

1  Ấm đun siêu tốc Cái 40      

Dung tích 1.8L 

Điện áp 220V/50Hz 

Kích thước: 220 × 182 × 252 mm 

(±10%) 

Màu: đen 

Vật liệu – cấu tạo: Ruột bình Inox 

SUS 304 (thép không gỉ, an toàn 

thực phẩm), Vỏ ngoài nhựa nguyên 

sinh chịu nhiệt, kết cấu 2 lớp cách 

nhiệt (trong inox – ngoài nhựa), 

Mâm nhiệt phẳng, đun sôi nhanh. 

Có công tắc và bộ điều khiển nhiệt 

Thân và đế được thiết kế quay tròn 

360 độ 

Tự động ngắt khi sôi, khi cạn và bị 

trào khi đun 

Có bộ phận bảo vệ chống rò điện, 

quá nóng và chống cạn  nước 

Dây nguồn bằng đồng nguyên chất, 

tiết diện 1.0mm2, độ dài tối thiểu 

1.2m 

Tay cầm, nắp ấm và đế được làm 

bằng nhựa chịu nhiệt cao cấp, đảm 
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STT Danh mục 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Hãng 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

của 

hàng 

hóa 

Năm 

sản 

xuất 

Thông số kỹ thuật 

Đơn giá 

chưa bao 

gồm thuế  

(Đồng) 

Thuế 

GTGT 

(%) 

Đơn giá đã 

bao gồm 

thuế  

(Đồng) 

 

Thành tiền 

(Đồng) 

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm – khi 

đun không có mùi 

Bảo hành tối thiểu 12 tháng, xuất xứ 

rõ ràng 

2  Máy sấy tóc Cái 33      

Màu sắc: Đen 

Chất liệu: Nhựa cao cấp, chịu nhiệt, 

cách điện kép, đạt tiêu chuẩn an toàn 

điện 

Thiết kế dạng bắt vít gắn tường 

Công suất: 1600W 

Điện áp: 220V 

Chế độ nhiệt: sấy nóng, sấy mát 

Điều chỉnh nhiệt độ: 2 mức 

Tự động ngắt khi quá nhiệt 

Chiều dài dây nguồn: 1,7 m (±10%) 

Kích thước (dài x rộng x cao): 212 x 

90x 220 mm (±10%) 

Bảo hành tối thiểu 12 tháng, xuất xứ 

rõ ràng 
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VI. Bàn, ghế, giường 

1  Bộ Bàn ghế Bộ 11      

1. Thông số bàn 

- Kiểu dáng: Bàn tròn 

Số lượng: 01 bàn/bộ 

- Kích thước 

Đường kính mặt bàn: Ø 600 mm 

(±10%) 

Chiều cao bàn: 700 – 750 mm 

- Vật liệu 

Mặt bàn: Mặt bàn được làm bằng 

MDF sơn 3 lớp sáng bóng, chân 

gỗ 

Số lượng chân bàn: Bàn 4 chân 

Màu sắc bàn: Trắng 

2. Thông số ghế 

- Kiểu dáng: Ghế tựa lưng cong, 

không tay vịn 

Số lượng: 02 ghế/bộ 

- Kích thước 

Rộng: 480 mm (±5%) 

Sâu: 450 – 500 mm 

Cao tổng: 700 – 850 mm 

Cao mặt ngồi: 420 – 450 mm 

- Vật liệu 

Khung ghế: lưng nhựa, chân gỗ 

Số lượng chân ghế: ghế 4 chân 

- Màu sắc ghế: Trắng 

    

2  
Ghế giường bệnh 

viện 
Cái 57      

Trọng lượng: 25kg (±2kg) 

Khung ghế: Thép ống Ø38 - Ø25 

+ khung mặt ghế thép hộp, sơn 

tĩnh điện bền đẹp 
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Chân giường: Nhựa ABS chịu lực 

tốt 

Đệm ngồi/nằm: Mút xốp dày 5cm, 

bọc simili cao cấp, dễ lau chùi 

Tay vịn: Nhựa cứng 

Bánh xe: 6 bánh chịu lực, di 

chuyển linh hoạt 

Kích thước dạng ngồi: 79cm x 

63cm x 84cm (±5cm) 

Kích thước dạng nằm: 188cm x 

63cm x 34cm (±5cm) 

Màu sắc: xanh nước biển 

Tổng cộng thành tiền      

Bằng chữ:… 

Giá đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí, vận chuyển theo yêu cầu của chủ đầu tư, và các chi phí khác theo quy định. 

Báo giá có hiệu lực 06 tháng kể từ ngày ký. 

Kính đề nghị Bệnh viện xem xét, đánh giá báo giá của chúng tôi theo quy định. 

[Tên đơn vị] cam kết sẽ thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ theo đúng quy định về đấu thầu. 

Mọi thông tin xin liên hệ: [Đơn vị cung cấp điền thông tin liên hệ]. 

Trân trọng cảm ơn! 

 GIÁM ĐỐC 
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